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Chiều

Kỹ năng 

thuyết trình 

TA

2-5

Cô Thu 108A

Thực hành 

dịch 2

Tiết 6-9 

(từ 

12h30) 

Thực hành 

dịch 2

Tiết 6-9 

(từ 12h30) 

Tiếng Anh 

Du lịch

13h30-

16h15
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Chiều
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Thiết kế web 
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Mạng máy 

tính cơ bản
6-10

Khoa Tin
Phòng 

máy
Cô Ngọc

Phòng 

máy
Thầy  Hải

Phòng 

máy
13h30

Phòng 

máy

Thi Mạng máy tính cơ 

bản
ZCNTT01A   

K13

Sáng

ZQTKS01A   

K13

Sáng

Chiều

TAZ K12

Sáng

Chiều

ZQTKD01A 

K13

Sáng

HDDLZ K12

Sáng

THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN 2

Chiều

ĐLZ-K12

Sáng

Thực tập nghề nghiệp

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

KTZ K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Dung sai lắp 

ghép và Đo 

lường kỹ 

thuật

1-5

Thầy Quyết 108B

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diesel

6-10
Tiếng anh cơ 

bản 2
6-10

Thầy Hải 108B Cô Thắm 108B

Kỹ năng tiếng 

Anh 2 (Đọc - 

Viết)

2-5

7h30 414D Cô Thu 108A 8h30 414D 8h30 414D

Thi Kỹ năng tiếng Anh 

1 (Nghe-Nói)

Thi Ngữ pháp tiếng Anh 

1
Thi Ngữ âm

ZCNOT01A + 

ZCNOT01B 

K13 (ZCNOT01 

K13)

Sáng

Chiều

ZTA01A K13

Sáng

Chiều

Trang 3


